
UBND HUYỆN VĂN QUAN
BIỂU TỔNG HỢP THU NGÂN SÁCH HUYỆN THỰC HIỆN THÁNG 9 NĂM 2024

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu

Thực
hiện 9
tháng
năm
2023

Dự toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện giao

Thực hiện Tỷ lệ % TH 9T năm 2024 so
với

Thực hiện
đến (10/8)

TH tháng
9 (10/8

đến 10/9)

Luỹ kế 9
tháng

So với
DT tỉnh

So với
DT

huyện

T.H/TH
2023

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Thu NSNN trên địa bàn (I+II) 21.481 23.990 26.400 23.851 3.123 26.974 112,4 102,2 125,6

1. Tổng thu nội địa 21.481 23.990 26.400 23.851 3.123 26.974 112,4 102,2 125,6

1.1 Thu từ khu vực doanh nghiệp
nhà nước 9 0 0 31 5 36 0,0 0,0 399,5

 - Thuế GTGT 5 16 5 21 0,0 0,0 412,7

 - Thuế TNDN 4 15 0 15 0,0 0,0 383,1

1.2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài 159 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 - Thuế GTGT 0,0 0,0 #DIV/0!

 - Thuế TNDN 159 0,0 0,0 0,0

1.3 Thuế ngoài quốc doanh 6.769 9.780 9.780 8.832 856 9.688 99,1 99,1 143,1

 - Thuế GTGT 5.209 7.200 7.200 7.029 338 7.367 102,3 102,3 141,4

 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt 21 20 20 13 0 13 0,0 0,0 59,9

 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp 242 260 260 325 17 342 131,6 131,6 141,4

 - Thuế tài nguyên 1.297 2.300 2.300 1.465 501 1.966 85,5 85,5 151,6

1.4 Thuế thu nhập cá nhân 866 1.500 1.500 868 116 984 65,6 65,6 113,7

1.5 Lệ phí trước bạ 2.800 4.000 4.000 4.290 659 4.949 123,7 123,7 176,7

1.6 Thu phí, lệ phí 924 1.100 1.100 854 150 1.004 91,2 91,2 108,6

Tr.đó: + Phí BVMT đối với KT K.sản 90 103 57 160 #DIV/0! #DIV/0!

            + Lệ phí môn bài 295 250 250 283 9 292 116,8 116,8 99,0

1.7 Thuế SD đất nông nghiệp #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.8 Thuế SD đất phi nông nghiệp 30 20 20 41 3 44 0,0 0,0 0,0

1.9 Thu tiền thuê mặt đất 272 420 420 278 36 314 74,8 74,8 0,0

1.10 Tiền sử dụng đất 4.389 3.500 5.910 4.183 641 4.824 137,8 81,6 109,9

1.11 Thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản 234 170 170 788 84 872 513,2 513,2 0,0

1.12 Các khoản thu khác 5.029 3.500 3.500 3.686 573 4.259 121,7 121,7 84,7

Thu khác NS TW: trong đó 3.127 2.824 2.824 2.568 742 3.310 117,2 117,2 105,8

            -  Thu phạt ATGT 2.728 2.800 2.800 2.023 519 2.542 90,8 90,8 93,2
1.13. Các khoản thu không có trong
công thức
II. Thu ngân sách huyện 664.974 795.299 797.709 618.714 58.713 677.427 85,2 84,9 101,9

1. Thu điều tiết NSH được hưởng 17.658 20.946 23.356 19.799 2.608 22.407 107,0 95,9 126,9

2. Thu bổ sung cân đối ngân sách 388.850 584.695 584.695 395.367 48.724 444.091 76,0 76,0 114,2

3. Thu bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ 258.466 189.658 189.658 203.548 7.381 210.929 111,2 111,2 81,6

III. Thu từ NS cấp dưới nộp lên
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III. Thu chuyển nguồn NS năm trước 84.835 134.622 134.622

IV. Thu kết dư NS năm trước

V. Ghi thu ghi chi
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UBND HUYỆN VĂN QUAN

BIỂU TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THỰC HIỆN THÁNG 9 NĂM 2024
ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Thực hiện 9
tháng năm

2023

Dự toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện
giao

Thực hiện Tỷ lệ % TH 9T năm 2024 so
với

Thực hiện
đến (10/8)

TH tháng
9 (10/8

đến 10/9)

Luỹ kế 9
tháng

So với
DT tỉnh

So với
DT

huyện

T.H/TH
2023

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng chi ngân sách huyện 426.942 795.299 797.709 439.272 29.574 468.389 58,9 58,7 107,9

A. Tổng Chi cân đối NSĐP 367.283 605.641 608.051 370.421 26.399 396.363 65,4 65,2 107,9

I. Chi đầu tư phát triển 16.082 13.463 15.873 15.300 165 17.205 127,8 108,4 0,0

- Chi từ nguồn thu XSKT 65 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,0

- Chi từ nguồn thu SDĐ 1.091 3.500 5.910 2.739 0 2.739 0,8 0,5 0,0

- Vốn NQ 16/NQ-HĐND 7.333 9.963 9.963 7.176 0 7.176 72,0 72,0 0,0

 - Vốn cân đối NS địa phương 6.452 1.281 0 1.281

 - Đề án GTNT 188 1.481 0 1.481

 - Tăng thu, tiết kiệm chi (NSH) 953 327 0 327

 - Tăng thu, tiết kiệm chi (NST) 1.740

 - Vốn hỗ trợ XD NTM 2.296 165 2.461

II. Chi thường xuyên 347.791 580.065 580.065 349.211 26.234 373.248 64,3 64,3 107,3

1. Chi quốc phòng 11.058 7.471 7.175 6.017 1.140 7.157 95,8 99,8 64,7

2. Chi an ninh và trật tự 1.579 2.266 2.199 2.237 122 2.359 104,1 107,3 149,4

3. Chi giáo dục, Đào tạo 174.561 289.164 289.164 184.436 8.055 192.491 66,6 66,6 110,3

4. Chi KH, công nghệ 0 30 30 0 0,0 0,0 0,0

5. Chi y tế, dân số 42.396 74.521 74.521 37.198 2.976 40.174 53,9 53,9 94,8

6. Chi văn hóa thông tin 2.212 2.865 2.766 1.596 400 1.996 69,7 72,2 90,2

7. Chi SN phát thanh, truyền hình 1.367 2.129 2.239 1.410 256 1.666 78,3 74,4 121,9

8. Chi Thể dục Thể thao 345 608 502 313 28 341 56,1 68,0 98,9

9. Chi bảo vệ môi trường 3.631 4.604 4.604 3.818 257 4.075 88,5 88,5 0,0

10. Chi các SN kinh tế 15.560 39.105 37.435 16.637 957 17.594 45,0 47,0 113,1

11. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể 73.885 116.693 114.352 78.803 8.588 87.391 74,9 76,4 118,3

13. Chi đảm bảo xã hội 19.037 30.806 30.702 16.726 3.453 20.179 65,5 65,7 106,0

14. Các khoản chi khác 245 6.516 6.516 20 0 20 0,3 0,3 8,2

18. Một số Chế độ CS, TX khác; hỗ
trợ thực hiện nhiệm vụ 3.287 7.860 0 0,0 0,0

III. Dự phòng Ngân sách 3.410 12.113 12.113 5.910 0 5.910 48,8 48,8 173,3

B. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ
ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC

59.659 189.658 189.658 68.851 3.175 72.026 38,0 38,0 120,7
4
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 1. Chi thực hiện các CTMTQG (Đầu tư) 49.758 134.534 134.534 63.299 2.307 65.606 48,8 48,8 131,9

 - CT MTQG phát triển kinh tế XH vùng
đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi 21.452 54.940 54.940 20.806 479 21.285 38,7 38,7 99,2

 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững 12.944 74.143 74.143 24.312 1.148 25.460 34,3 34,3 196,7

 - Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới 4.494 5.451 5.451 4.592 0 4.592 84,2 84,2 102,2

 -Vốn chuyển nguồn năm trước sang 10.868 13.589 680 14.269 131,3

 2. Chi thực hiện các CTMTQG (vốn
SN) 7.335 55.124 55.124 5.552 868 6.420 11,6 11,6 87,5

 - CT MTQG phát triển kinh tế XH vùng
đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi 2.296 27.386 27.386 681 192 873 3,2 3,2 38,0

 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững 3.269 24.658 24.658 1.803 488 2.291 9,3 9,3 70,1

 - Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới 443 3.080 3.080 732 53 785 25,5 25,5 177,2

 -Vốn chuyển nguồn năm trước sang 1.327 2.336 134 2.470 186,1
3. Chương trình Phục hồi và phat triển
kinh tế xã hội 2.566
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